	SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ
BỆNH VIỆN DA LIỄU
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(Cập nhật đến ngày 06/01/2021)

1.Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ.
2. Địa chỉ: Số 12/1 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
3. Số điện thoại: 02923 738219
4. Quy mô giường bệnh được phê duyệt: 80 giường; Phân hạng: hạng II
5. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24.
6. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: người có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  
	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	1. 
	Lê Văn Đạt
	003237/CT-CCHN
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Nội
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Nội
	

	2. 
	Từ Tuyết Tâm
	000546/CT-CCHN
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	

	3. 
	Nguyễn Trung Hậu
	000150/CT-CCHN
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	

	4. 
	Lê Bá Đông
	005872/CT - CCHN
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	

	5. 
	Lê Thị Mộng Ngân
	002596/CT-CCHN
	Thực hiện thành thạo những kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện thành thạo những kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	

	6. 
	Phan Hồ Ngọc Duyên
	779/CT-CCHND
	Nhà thuốc
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Nhà thuốc
	

	7. 
	Nguyễn Thị Ngọc Trân
	485/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản; bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bán lẻ thuốc; dược lâm sàng
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Bảo quản; bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bán lẻ thuốc; dược lâm sàng
	

	8. 
	Lương Kim Thùy
	24/KG-CCHND
	Nhà thuốc
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Nhà thuốc
	

	9. 
	Lâm Mỹ Linh
	511/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản; bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bán lẻ thuốc; dược lâm sàng
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Bảo quản; bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bán lẻ thuốc; dược lâm sàng
	

	10. 
	Lê Xuân Trang
	406/CT-CCHND
	Nhà thuốc
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Nhà thuốc
	

	11. 
	Quan Khánh Vinh
	778/CT-CCHND
	Nhà thuốc
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Nhà thuốc
	

	12. 
	Đặng Thị Vân Kiều
	738/CT-CCHND
	Nhà thuốc
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Nhà thuốc
	

	13. 
	Nguyễn Thị Huỳnh Thanh
	1435/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Bán lẻ thuốc
	

	14. 
	Lê Thị Thùy Mỹ
	594/CCHN-D-SYT-ĐT
	Cơ sở bán buôn nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Nhà thuốc; Quầy thuốc; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Cơ sở bán buôn nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Nhà thuốc; Quầy thuốc; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
	

	15. 
	Hứa Văn Tửng
	000038/CT-CCHN
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	

	16. 
	Huỳnh Thanh Liêm
	002017/CT-CCHN
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	17. 
	Nguyễn Trần Ngân Hà
	05218/ST-CCHN
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu – Y học cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu – Y học cổ truyền
	

	18. 
	Phạm Thị Nhàn
	002022/CT-CCHN
	Thực hiện một 
số kỹ thuật điều dưỡng đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện một 
số kỹ thuật điều dưỡng đa khoa
	

	19. 
	Lê Bá Rạng
	000160/CT-CCHN
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	

	20. 
	Lê Nguyễn Cẩm Ngọc
	002044/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản-sơ sinh
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản-sơ sinh
	

	21. 
	Nguyễn Trần Thảo Uyên
	000147/CT-CCHN
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	

	22. 
	Huỳnh Thị Kiều Diễm
	005873/CT - CCHN
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	

	23. 
	Thạch Văn Thành
	002034/CT-CCHN
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	24. 
	Phan Thanh Sang
	004212/CT-CCHN
	Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	

	25. 
	Lê Thị Bích Huyền
	004631/CT-CCHN
	Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	

	26. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	002068/CT-CCHN
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	27. 
	Lâm Hoàng Toàn
	006259/CT-CCHN
	Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	

	28. 
	Nguyễn Thị Ngọc Chân
	000996/HAUG -CCHN
	Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
	

	29. 
	Phan Thị Mỹ Hạnh
	002703/CT-CCHN
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	30. 
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	005231/CT-CCHN
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	

	31. 
	Bùi Thị Hồng Thu
	002048/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng đa khoa
	

	32. 
	Nguyễn Thị Cẩm Tho
	002030/CT-CCHN
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	33. 
	Huỳnh Ngọc Mai
	002025/CT-CCHN
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	34. 
	Huỳnh Nguyễn Minh Thư
	002039/CT-CCHN
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	35. 
	Đinh Thị Hồng Trang
	002035/CT-CCHN
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	36. 
	Phạm Thị Ngọc Thơ
	002040/CT-CCHN
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	37. 
	Nguyễn Tuyết Trinh
	004210/CT-CCHN
	Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 07/10/2015
	

	38. 
	Từ Ngọc Kiều
	0001793/ĐT-CCHN
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005
	

	39. 
	Thái Thanh Duy
	0027008/BYT-CCHN; Số 2180/QĐ-BYT
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; chuyên khoa tạo hình, chuyên khoa bỏng
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; chuyên khoa tạo hình, chuyên khoa bỏng
	

	40. 
	Trương Diệu Hiền
	006573/CT-CCHN
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	

	41. 
	Đinh Thị Mỹ Anh
	006207/CT-CCHN
	Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	

	42. 
	Lê Hoàng Nam
	000130/CT-CCHN
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	

	43. 
	Trương Trí Đăng
	002033/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	

	44. 
	Nguyễn Văn Giàu
	002028/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	

	45. 
	Lê Diệu Thảo
	002037/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	

	46. 
	Lê Minh Sĩ

	002029/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	

	47. 
	Nguyễn Thị Huỳnh Như
	004630/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	

	48. 
	Nguyễn Thị Diệu
	004628/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	

	49. 
	Phạm Lý Tuyết Sơn
	005836/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	

	50. 
	Võ Thị Ngọc Huệ
	006387/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Chuyên khoa xét nghiệm
	

	51. 
	Nguyễn Trần Anh Tuấn
	006473/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	

	52. 
	Lê Thị Bích Liên
	000372/CT-CCHN
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	

	53. 
	Kim AcKas PiNích
	000145/CT-CCHN
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	

	54. 
	Thái Thị Tiềm
	002077/CT-CCHN
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	55. 
	Trần Hồng Chi
	005757/CT-CCHN
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	

	56. 
	Thái Đào Tú Anh
	005868/CT-CCHN
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	

	57. 
	Nguyễn Văn Vũ
	002019/CT-CCHN
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	58. 
	Võ An Bình
	002018/CT-CCHN
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	59. 
	Trương Nguyễn Thanh Giang
	002021/CT-CCHN
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	60. 
	Thái Thị Trúc Linh
	002046/CT-CCHN
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	61. 
	Lê Hà Như Hảo
	005126/CT-CCHN
	Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT – BYT - BNV ngày 07/10/2015
	

	62. 
	Nguyễn Anh Vũ
	005154/CT-CCHN
	Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	

	63. 
	Lê Văn Hoàng Khang
	005719/CT-CCHN
	Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	

	64. 
	Bùi Hoàng Đạt
	005863/CT-CCHN
	Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	

	65. 
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	006288/CT-CCHN
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Khám chữa, bệnh chuyên khoa Da liễu
	

	66. 
	Lê Phạm Ngọc An
	
002032/CT-CCHN

	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	67. 
	Dương Thị Kiều Trinh
	0002142/VL-CCHN
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tại các cơ sở y tế
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tại các cơ sở y tế
	

	68. 
	Trần Diễm Thy
	002023/CT-CCHN
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thực hiện các
 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	69. 
	Lư Minh Xuân
	0001802/ĐT-CCHN
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005
	

	70. 
	Huỳnh Lê Thanh Vân
	
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Bác sĩ
	

	71. 
	Dương Thị Phương Linh
	
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Bác sĩ
	

	72. 
	Đỗ Lê Thiên Hà
	
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Bác sĩ
	

	73. 
	Huỳnh Nữ Hồng Trúc
	
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Bác sĩ
	

	74. 
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Cao đẳng điều dưỡng
	

	75. 
	Võ Anh Thư
	
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Dược sĩ đại học
	

	76. 
	Trần Lâm Tường Vy
	
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Dược sĩ cao đẳng
	

	77. 
	Trần Hoàng Uyên
	
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Dược sĩ đại học
	

	78. 
	Nguyễn Văn Thắm
	
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Thạc sĩ quản lý bệnh viện
	

	79. 
	Cao Duy Khang
	
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Dược sĩ đại học
	

	80. 
	Phan Thị Loan
	
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Dược sĩ đại học
	

	81. 
	Ngô Hoàng Tín
	
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Dược sĩ Cao đẵng
	

	82. 
	Huỳnh Thanh Phương
	
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 06h30 – 11h00, 
chiều 12h30- 17h00 
	Dược sĩ đại học
	







7. Danh sách đăng ký người làm việc: đối tượng làm việc không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc

	1. 
	Trần Thanh Hùng
	Cử nhân hành chính
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Phó phòng TCCB-HCQT

	2. 
	Nguyễn Cẩm Hướng
	Cử nhân luật
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Chuyên viên

	3. 
	Nguyễn Tuấn Tú
	Kỹ sư điện tử viễn thông
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Sửa chữa điện, nước

	4. 
	Nguyễn Quốc Nam
	Sơ cấp điện dân dụng
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Sửa chữa điện, nước

	5. 
	Lê Thị Kim Chi
	Trung cấp luật
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Văn thư

	6. 
	Huỳnh Thanh Bảy
	Lái xe
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Lái xe

	7. 
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Lái xe
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Lái xe

	8. 
	Huỳnh Trung Bình
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Bảo vệ

	9. 
	Lê Văn Dũng
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Bảo vệ

	10. 
	Lương Chí Hiền
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Bảo vệ

	11. 
	Phạm Đức Linh
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Bảo vệ

	12. 
	Vũ Kim Thu
	Cử nhân kinh tế
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Phó phòng TCKT

	13. 
	Trần Thị Thanh Hương
	Cử nhân kinh tế
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Phó phòng TCKT, Kế toán trưởng

	14. 
	Lê Ngọc Phương Mai
	Thạc sĩ quản trị kinh doanh
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Kế toán thanh toán


	15. 
	Trần Thị Ngọc Thạch
	Kế toán trung cấp
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Thủ quỹ


	16. 
	Nguyễn Thị Bích Thanh
	Cử nhân kinh tế
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Kế toán thanh toán


	17. 
	Trần Mạnh Tuấn
	Cử nhân kinh tế
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Kế toán thu ngân


	18. 
	Ca Thị Quế Trinh
	Cử nhân kinh tế
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Kế toán thu ngân


	19. 
	Lâm Hải Ngọc
	Kế toán trung cấp
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Kế toán thu ngân


	20. 
	Trần Thị Bích Vân
	Kế toán trung cấp
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Kế toán thu ngân


	21. 
	Quách Thị Kim Yến
	Cử nhân kinh tế
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Kế toán thu ngân


	22. 
	Trần Thị Bé Sáu
	Cử nhân kinh tế
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Kế toán thu ngân


	23. 
	Lê Thị Hằng
	Kế toán trung cấp
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Kế toán thu ngân


	24. 
	Trần Hùng Lâm Viên
	Kỹ sư điện tử viễn thông
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	- Chịu trách nhiệm Tổ trưởng tổ IT
- Công tác điều hành quản trị hệ thống mạng và thiết bị bệnh viện.
- Công tác điều hành triển khai ứng dụng phần mềm.

	25. 
	Huỳnh Tống Diễm My
	Cao đẵng tin học
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	- Công tác chuyên môn: thực hiện các chuyên môn về công nghệ thông tin tại đơn vị và các nhiệm vụ do tổ trưởng tổ IT giao.
- Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn do phó trưởng phòng KHTH giao.
- Công tác Đoàn: là Ủy viên Ban chấp hành.

	26. 
	Nguyễn Ngọc Thùy Trang
	Cử nhân văn học
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	- Lưu trữ hồ sơ bệnh án: phân loại, lưu trữ hồ sơ, cấp phát và quản lý ấn chỉ.
- Công tác tại Tổ quản lí chất lượng: thành viên.
- Công tác tại Tổ công tác xã hội: thành viên hỗ trợ, tư vấn và phân loại bệnh tại bàn hướng dẫn.

	27. 
	Lê Nguyễn Hạnh Đoan
	Cao đẵng dược
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	- Thực hiện công tác báo cáo bệnh viện tháng-quý-năm.
- Phụ trách các khóa đào tạo liên tục: Chăm sóc da và Laser ánh sáng.
- Thư ký trong các cuộc họp liên quan phòng KHTH và soạn thảo văn bản.
- Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn tại phòng do phó trưởng phòng KHTH giao.

	28. 
	Nguyễn Yến Nhi
	Kỹ sư hệ thống thông tin
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	- Thực hiện chuyên môn: quản lý hệ thống phần mềm, hệ thống mạng máy tính, hỗ trợ mặt kỹ thuật cho các hoạt động..
- Kiểm tra, đối soát, đối chiếu số liệu hồ sơ khám chữa bệnh trên cổng giám định BHYT.
- Thực hiện quảng bá truyền thông trên internet.

	29. 
	Lê Thủy Ngân
	Cử nhân thông tin học
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	- Quản lý hệ thống phần mềm khám chữa bệnh, hỗ trợ các kỹ năng thao tác, ứng dụng trên phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật các hoạt động.
- Thực hiện quảng bá truyền thông trên internet.
- Báo cáo số liệu thống kê trên phần mềm thống kê y tế của Sở Y tế.

	30. 
	Trần Thị Thanh Tâm
	Kế toán trung cấp
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	- Công tác tại tổ công tác xã hội: phụ trách trực tiếp tại bàn hướng dẫn.

	31. 
	Nguyễn Thị Dũm
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Hộ lý

	32. 
	Nguyễn Thị Sang
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Hộ lý

	33. 
	Diệp Tố Hoa
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Hộ lý

	34. 
	Phạm Thị Kim Quyên
	
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Hộ lý

	35. 
	Trần Kim Quyên
	Dược sĩ trung cấp
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Tiếp nhận bệnh (tại nơi đăng ký khám bệnh)

	36. 
	Huỳnh Thanh Tuấn
	Kỹ sư điện tử viễn thông
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Tiếp nhận bệnh (tại nơi đăng ký khám bệnh)

	37. 
	Tăng Thị Thảo Trang
	Kỹ sư hóa
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Thực hiện các xét nghiệm khi người bệnh đến khám bệnh

	38. 
	Thạch Thị Đa Qui
	Cử nhân công nghệ sinh học
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Thực hiện các xét nghiệm khi người bệnh đến khám bệnh

	39. 
	Lê Thị Như Thủy
	Dược sĩ trung cấp
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Thủ kho lẻ, cấp phát thuốc cho bệnh nhân ngoại trú

	40. 
	Võ Hồng Nhung
	Dược sĩ trung cấp
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Thủ kho hóa chất, Cấp phát thuốc, HCVT, MP, TPCN của Kho chẳn cho Kho lẻ và các khoa/phòng

	41. 
	Lê Nguyễn Ánh Quyên
	Dược sĩ trung cấp
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Cấp phát thuốc, HCVT cho bệnh nhân nội trú

	42. 
	Phạm Trúc Phương
	Dược sĩ trung cấp
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Thủ kho Nhà thuốc

	43. 
	Nguyễn Thị Lệ Huyền
	Dược sĩ trung cấp
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Cấp phát thuốc, HCVT cho bệnh nhân nội trú. Hỗ trợ nhập máy cho Khoa Khám

	44. 
	Vũ Trần Triệu Phúc
	Dược sĩ trung cấp
	Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng 07h00 – 11h00,
chiều 13h00- 17h00
	Hỗ trợ pha chế, rửa chai, lọ, dụng cụ thí nghiệm có hóa chất độc và thực hiện đóng gói, dán nhãn thuốc pha chế







6. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	1
	Trương Hồng Ngọc
	Bác sĩ 
đa khoa
	309/HĐTH-BVDL
	Khám bệnh, chữa bệnh
Da liễu
	BS.CKI DL Lê Thị Bích Liên
	01/08/2019
	31/07/2021
	X
	

	2
	Phạm Huy Hoàng
	Bác sĩ 
đa khoa
	349/HĐTH-BVDL
	Khám bệnh, chữa bệnh
Da liễu
	BS.CKI DL Kim Ac Kas Pi Nich
	22/08/2019
	22/8/2021
	X
	

	3
	Hà Phương Linh
	Bác sĩ 
đa khoa
	316/HĐTH-BVDL
	Khám bệnh, chữa bệnh
Da liễu
	BS.CKI DL Lê Bá Rạng
	01/08/2019
	31/07/2021
	X
	

	4
	Nguyễn Hồng Ngọc
	Bác sĩ 
đa khoa
	314/HĐTH-BVDL
	Khám bệnh, chữa bệnh
Da liễu
	BS.CKI DL Kim Ac Kas Pi Nich
	01/08/2019
	31/07/2021
	X
	

	5
	Nguyễn Văn Nguyên
	Thạc sĩ quản lý bệnh viện
	159/HĐTH-BVDL
	Quản lý bệnh viện
	BS.CKII Nội. Lê Văn Đạt
	15/04/2019
	15/04/2021
	X
	

	6
	Lê Thị Cẩm Trinh
	Bác sĩ 
đa khoa
	275/HĐTH-BVDL
	Khám bệnh, chữa bệnh
Da liễu
	BS.CKI DL Lê Thị Bích Liên
	07/07/2019
	07/07/2021
	X
	

	7
	Nguyễn Thị Hiền
	Bác sĩ 
Đa khoa
	326/HĐTH-BVDL
	Khám bệnh, chữa bệnh
Da liễu
	BS.CKI DL Kim Ac Kas PiNich
	08/08/2019
	07/08/2021
	X
	

	8
	Nguyễn Thúy Duy Linh
	Bác sĩ 
Đa khoa
	534c/HĐTH-BVDL
	Khám bệnh, chữa bệnh
Da liễu
	BS.CKI Lê Bá Rạng
	25/11/2019
	25/11/2021
	X
	

	9
	Phạm Thành Nghiêm
	Kỹ thuật viên
	10/HĐTH-BVDL
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	CNXN Nguyễn Văn Giàu
	01/03/2020
	28/02/2022
	X
	

	10
	Huỳnh Như Huỳnh
	Bác sĩ 
đa khoa
	450/HĐTH-BVDL
	Khám bệnh, chữa bệnh
Da liễu
	BS.CKI Lê Bá Rạng
	09/10/2019
	08/10/2021
	X
	

	11
	Lê Quốc Anh Hào
	Dược sĩ
	464/HĐTH-BVDL
	Dược
	DS.CKI Lương Kim Thùy
	16/10/2019
	16/10/2021
	X
	

	12
	Nguyễn Như Nguyện
	Dược sĩ đại học
	30/HĐTH-BVDL
	Dược
	DS.CKI Lâm Mỹ Linh
	19/06/2020
	18/06/2022
	X
	

	13
	Phạm Hải Âu
	Bác sĩ y khoa
	31/HĐTH-BVDL
	Khám bệnh, chữa bệnh
Da liễu
	BS.CKI DL Kim Ac Kas Pi Nich
	24/6/2020
	23/11/2021
	X
	

	14
	Hồ Ngọc Như Quỳnh
	Cao đẳng điều dưỡng
	45/HĐTH-BVDL
	Điều dưỡng
	CNĐDPS Lê Nguyễn Cẩm Ngọc
	13/7/2020
	13/7/2021
	X
	

	15
	Trần Thị Phương Lam
	Bác sĩ y khoa
	32/HĐTH-BVDL
	Khám bệnh, chữa bệnh
Da liễu
	BS.CKI Lê Bá Rạng
	01/7/2020
	31/12/2021
	X
	

	16
	Huỳnh Ngọc Thảo Vy
	Bác sĩ y khoa
	38/HĐTH-BVDL
	Khám bệnh, chữa bệnh
Da liễu
	BS.CKI DL Lê Thị Bích Liên
	03/8/2020
	02/8/2022
	X
	

	17
	Nguyễn Phương Thảo
	Bác sĩ y khoa
	47/HĐTH-BVDL
	Khám bệnh, chữa bệnh
Da liễu
	BS.CKI DL Kim Ac Kas Pi Nich
	24/11/2020
	23/5/2022
	X
	

	18
	Nguyễn Minh Quân
	Bác sĩ y khoa
	50/HĐTH-BVDL
	Khám bệnh, chữa bệnh
Da liễu
	BS.CKI DL Nguyễn Trung Hậu
	14/12/2020
	14/06/2022
	X
	

	19
	Huỳnh Hoàn Kim
	Bác sĩ y khoa
	41/HĐTH-BVDL
	Khám bệnh, chữa bệnh
Da liễu
	BS.CKI DL Lê Thị Bích Liên
	03/11/2020
	03/5/2022
	X
	

	20
	Chung Khiết Nhi
	Dược sĩ đại học
	42/HĐTH-BVDL
	Dược lâm sàng
	DS.CKI Nguyễn Thị Ngọc Trân
	03/11/2020
	02/11/2022
	X
	


	
NGƯỜI LẬP BẢNG



Lê Thị Kim Chi
	
PHÒNG TCCB-HCQT
	Cần Thơ, ngày 06 tháng 01 năm 2021.
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
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